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THÔNG TIN THUỐC 

CẬP NHẬT THÔNG TIN THU HỒI THUỐC GIẢ;  

THỰC PHẨM CHỨC NĂNG, SỮA GIẢ TRÊN THỊ TRƯỜNG 
 

Trong những năm gần đây, thị trường dược phẩm, thực phẩm chức năng và các sản 

phẩm dinh dưỡng như sữa đã phát triển mạnh mẽ, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe 

cộng đồng. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển này, tình trạng thuốc giả, thực phẩm chức 

năng và sữa không đảm bảo chất lượng hoặc không rõ nguồn gốc xuất xứ đang ngày càng 

gia tăng, gây ra những nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe người tiêu dùng và làm 

suy giảm niềm tin vào hệ thống y tế. 

Nhằm góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng cao nhận thức về việc sử dụng 

các sản phẩm y tế và dinh dưỡng an toàn, Tổ Thông tin thuốc – DLS thực hiện bài thông 

tin với chủ đề "Cập nhật thông tin thu hồi thuốc giả, thực phẩm chức năng và sữa 

giả trên thị trường". Nội dung bài viết sẽ cung cấp thông tin chi tiết về các trường hợp 

thu hồi sản phẩm không đạt tiêu chuẩn, danh sách các loại thuốc, thực phẩm chức năng 

và sữa giả đã được phát hiện, cùng với hướng dẫn cụ thể về cách nhận biết, phòng tránh 

và xử lý khi gặp phải các sản phẩm này. 

Chúng tôi hy vọng rằng bài thông tin này không chỉ là nguồn tài liệu tham khảo hữu 

ích cho các cán bộ y tế trong công tác tư vấn và quản lý, mà còn giúp người dân nâng cao 

cảnh giác, chủ động bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình trước những rủi ro từ các 

sản phẩm kém chất lượng. 

1. Một số khái niệm 

a, Thuốc giả 

Thuốc giả là thuốc được sản xuất thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

- Không có dược chất, dược liệu; 

- Có dược chất không đúng với dược chất ghi trên nhãn hoặc theo tiêu chuẩn đã 

đăng ký lưu hành hoặc ghi trong giấy phép nhập khẩu; 

- Có dược chất, dược liệu nhưng không đúng hàm lượng, nồng độ hoặc khối lượng 

đã đăng ký lưu hành hoặc ghi trong giấy phép nhập khẩu, trừ thuốc không đạt tiêu chuẩn 

chất lượng quy định tại Khoản 32 Điều 2 Luật Dược 2016 trong quá trình bảo quản, lưu 

thông phân phối; 

- Được sản xuất, trình bày hoặc dán nhãn nhằm mạo danh nhà sản xuất, nước sản 

xuất hoặc nước xuất xứ. 

b, Thực phẩm chức năng giả, sữa giả 

Căn cứ khoản 7 Điều 3 Nghị định 98/2020/NĐ-CP có quy định về hàng giả gồm: 

https://thuvienphapluat.vn/documents/law.aspx?id=M=RBMk5qSTTk&mode=o=dsbGRWOHWk


- Hàng hóa có giá trị sử dụng, công dụng không đúng với nguồn gốc bản chất tự 

nhiên, tên gọi của hàng hóa; hàng hóa không có giá trị sử dụng, công dụng hoặc có giá trị 

sử dụng, công dụng không đúng so với giá trị sử dụng, công dụng đã công bố hoặc đăng 

ký; 

- Hàng hóa có ít nhất một trong các chỉ tiêu chất lượng hoặc đặc tính kỹ thuật cơ 

bản hoặc định lượng chất chính tạo nên giá trị sử dụng, công dụng của hàng hóa chỉ đạt 

mức từ 70% trở xuống so với mức tối thiểu quy định tại quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu 

chuẩn chất lượng đã đăng ký, công bố áp dụng hoặc ghi trên nhãn, bao bì hàng hóa; 

- Hàng hóa có nhãn hàng hóa hoặc bao bì hàng hóa ghi chỉ dẫn giả mạo tên, địa chỉ 

tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc nhập khẩu, phân phối hàng hóa; giả mạo mã số đăng ký 

lưu hành, mã số công bố, mã số mã vạch của hàng hóa hoặc giả mạo bao bì hàng hóa của 

tổ chức, cá nhân khác; giả mạo về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa hoặc nơi sản xuất, đóng 

gói, lắp ráp hàng hóa; 

2. Cách thức nhận biết 

a, Cách nhận biết thuốc giả 

- Kiểm tra bao bì và nhãn mác: Bao bì thuốc giả thường có dấu hiệu bất thường 

như chữ in mờ, màu sắc không đều, lỗi chính tả, hoặc logo không sắc nét. So sánh bao bì 

với sản phẩm chính hãng (hình ảnh trên website của nhà sản xuất). 

- Số đăng ký (SĐK): Mỗi loại thuốc hợp pháp tại Việt Nam phải có số đăng ký do 

Bộ Y tế cấp, ghi rõ trên bao bì (ví dụ: VD-12345-20). Kiểm tra số này trên Cổng thông 

tin công bố sản phẩm của Cục Quản lý Dược (https://dav.gov.vn). 

- Mã vạch: Sử dụng ứng dụng quét mã vạch (như iCheck, Barcode Scanner) để 

kiểm tra thông tin nhà sản xuất và nguồn gốc. Nếu mã vạch không khớp hoặc không có 

dữ liệu, sản phẩm có thể là giả. 

- Kiểm tra tem chống giả: Nhiều loại thuốc có tem chống giả (tem hologram, tem 

QR code). Quét mã QR hoặc kiểm tra tem dưới ánh sáng để xác nhận tính xác thực. Nếu 

tem dễ bong tróc hoặc không có, cần nghi ngờ. 

- Kiểm tra hình dạng thuốc: Quan sát viên thuốc, dung dịch hoặc dạng bào chế. 

Thuốc giả có thể có màu sắc, kích thước, hoặc mùi khác thường so với mô tả chính hãng. 

Ví dụ: viên thuốc có vết nứt, không đồng đều, hoặc dung dịch có cặn. 

- Nguồn gốc mua hàng: Chỉ mua thuốc tại các nhà thuốc đạt chuẩn GPP (Thực 

hành tốt phân phối thuốc) hoặc bệnh viện uy tín. Tránh mua thuốc từ các nguồn không rõ 

ràng, như chợ, mạng xã hội, hoặc cá nhân không có giấy phép. 

- Giá cả bất thường: Thuốc giả thường được bán với giá rẻ bất thường để thu hút 

người mua. Nếu giá thấp hơn đáng kể so với thị trường, cần kiểm tra kỹ. 

- Kiểm tra thông tin thu hồi: Thường xuyên theo dõi thông báo thu hồi thuốc từ 

Cục Quản lý Dược hoặc các cơ quan y tế địa phương. Các lô thuốc giả thường được công 

bố trên website chính thức hoặc thông báo tại các nhà thuốc. 

b, Cách nhận biết thực phẩm chức năng, sữa giả 

- Kiểm tra giấy phép lưu hành: Thực phẩm chức năng, Sữa nhập khẩu hoặc sản 

xuất trong nước phải hợp pháp phải có Số công bố sản phẩm do Cục An toàn thực phẩm 

(Bộ Y tế) cấp, ghi rõ trên bao bì. Kiểm tra số này trên Cổng thông tin công bố sản phẩm 

https://dav.gov.vn/


(https://vfa.gov.vn/). Nếu sản phẩm không có số công bố hoặc số công bố không tra cứu 

được, rất có thể là giả. 

- Kiểm tra bao bì và nhãn mác:  

+ Thông tin bắt buộc: Nhãn mác phải ghi rõ thành phần, công dụng, hướng dẫn sử 

dụng, thông tin nhà sản xuất/nhập khẩu, số lô, ngày sản xuất, hạn sử dụng. Nếu thiếu các 

thông tin này hoặc thông tin không rõ ràng, cần nghi ngờ. 

+ Chất lượng in ấn: Bao bì giả thường có chữ in mờ, lỗi chính tả, hoặc màu sắc 

không đồng đều. So sánh với hình ảnh chính hãng trên website nhà sản xuất. 

- Quảng cáo sai sự thật:  

+ Thực phẩm chức năng giả thường được quảng cáo với các tuyên bố phóng đại, 

như “chữa khỏi ung thư”, “giảm cân tức thì”, hoặc “tăng cường trí não vượt trội”… Theo 

quy định, thực phẩm chức năng chỉ hỗ trợ sức khỏe, không phải thuốc chữa bệnh. 

+ Cảnh giác với các sản phẩm được bán qua kênh không chính thống (như 

livestream, mạng xã hội) với lời quảng cáo “thần dược”. 

- Kiểm tra mã vạch và tem chống giả:  

+ Quét mã vạch bằng ứng dụng để xác minh thông tin nhà sản xuất. Nếu mã vạch 

không khớp hoặc không có dữ liệu, sản phẩm có khả năng là giả. 

+ Kiểm tra tem chống giả (nếu có) bằng cách quét mã QR hoặc quan sát hologram. 

Tem giả thường dễ bong tróc hoặc không có tính năng bảo mật. 

- Nguồn gốc mua hàng: Chỉ mua thực phẩm chức năng tại các nhà thuốc, siêu thị, 

hoặc đại lý phân phối chính thức. Tránh mua từ các nguồn không rõ ràng, như cá nhân tự 

xưng là “đại lý” trên mạng xã hội. 

- Giá cả và khuyến mãi bất thường: Giá quá rẻ hoặc các chương trình khuyến mãi 

“mua 1 tặng 3” thường là dấu hiệu của sản phẩm giả. Sản phẩm chất lượng thường có giá 

ổn định, phù hợp với thị trường. 

- Kiểm tra thông tin thu hồi: Theo dõi thông báo thu hồi sữa từ Cục An toàn thực 

phẩm, Bộ Y tế, hoặc các cơ quan chức năng. Các lô sữa giả hoặc không đạt chất lượng 

thường được công bố trên website chính thức hoặc tại các điểm bán. 

3. Lưu ý chung để phòng tránh 

- Tham khảo ý kiến chuyên gia: Trước khi sử dụng thuốc, thực phẩm chức năng 

hoặc sữa, đặc biệt cho trẻ em, người bệnh, hoặc người cao tuổi, nên tham khảo ý kiến bác 

sĩ, dược sĩ, hoặc chuyên gia dinh dưỡng. 

- Báo cáo sản phẩm nghi ngờ giả: Nếu phát hiện sản phẩm có dấu hiệu giả mạo, 

báo ngay cho cơ quan chức năng (Cục Quản lý Dược, Cục An toàn thực phẩm, hoặc cơ 

quan y tế địa phương) để xử lý. 

- Cập nhật thông tin: Thường xuyên theo dõi các thông báo từ Bộ Y tế, Cục Quản 

lý Dược, hoặc Cục An toàn thực phẩm về danh sách sản phẩm bị thu hồi hoặc cảnh báo 

giả mạo. 

- Sử dụng công nghệ: Các ứng dụng quét mã vạch, mã QR (như iCheck, VietCheck) 

hoặc tra cứu trực tuyến trên website chính thức của cơ quan chức năng là công cụ hữu ích 

để xác minh sản phẩm. 

 



4. Cập nhật Danh mục thuốc giả; thực phẩm chức năng, sữa giả 

4.1 Danh mục thuốc giả, thuốc bị thu hồi 

* THUỐC GIẢ: 

- Thuốc giả thuốc nhỏ mắt Tobramycin do Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây 

sản xuất, số lô 051023, NSX: 051023, HD: 051025. 

 
https://dav.gov.vn/upload_images/files/9958_QLD_CL_signed.pdf 

- Thuốc giả Viên nang cứng Cephalexin 500 (cephalexin monohydrat tương ứng 

với cephalexin khan 500mg), số lô: 04310322, NSX: 310322, HD: 310225, VD-25166-

17, nơi sản xuât Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long (Đ/c: Số 150 đường 14/9, Phường 

5, Tp. Vĩnh Long). Lý do: Không được cấp phép lưu hành có các thông tin nêu trên. 

https://dav.gov.vn/upload_images/files/3002_QLD_CL_signed.pdf 

- Thuốc giả Cefixim 200: thuốc giả trên nhãn ghi: Viên nén bao phim CEFIXIM 

200, số GĐKLH: VD-28887-18; số lô: 30201123, NSX: 201123, HD: 201125; Cơ sở sản 

xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long có các đặc điểm, dấu hiệu phân biệt với 

thuốc thật như sau: 

 
https://dav.gov.vn/upload_images/files/2963_QLD_CL_signed.pdf 

https://dav.gov.vn/upload_images/files/9958_QLD_CL_signed.pdf
https://dav.gov.vn/upload_images/files/3002_QLD_CL_signed.pdf
https://dav.gov.vn/upload_images/files/2963_QLD_CL_signed.pdf


- Thuốc giả Cefuroxim 500mg: thuốc giả trên nhãn ghi: Viên nén bao phim 

Cefuroxim 500mg; Số đăng ký: VD31978-19; Số lô: 900124; Ngày sản xuất: 140124; 

Hạn sử dụng: 140127; Nhà sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Trung Ương 

Vidipha Bình Dương có các đặc điểm, dấu hiệu phân biệt với thuốc thật như sau: 

 
https://dav.gov.vn/upload_images/files/2960_QLD_CL_signed.pdf 

- Các thuốc giả: 

+ Thuốc giả Nexium 40mg, Enterik Kapli Pellet Tablet, AstraZeneca, (01) 

08699786040045, (21) 3500000157639358; (17) SKT: 09.2024; (10) Parti no: 22B264. 

Trong mỗi hộp có 4 vỉ, mỗi vỉ 7 viên. 

 
+ Thuốc giả Tetracyclin Tw3 250mg, SĐK: VD-28109-17, Số lô SX: 0321, NSX: 

02/02/2021, HD: 02/02/2024, Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần dược phẩm Trung ương 3, 

qui cách hộp 400 viên nén. 

 

https://dav.gov.vn/upload_images/files/2960_QLD_CL_signed.pdf


+ Thuốc giả Clorocid Tw3 250mg, SĐK: VD-25305-16, Số lô SX: 0321, NSX: 

07/07/2021, HD: 07/07/2024, Nhà sản xuất: Công ty Cổ phần dược phẩm Trung ương 3, 

qui cách hộp 400 viên nén. Công ty CP Dược phẩm Trung ương 3 thông báo tới Cục Quản 

lý Dược từ 16/09/2019 đến 29/6/2022 (thời điểm Công ty thông báo), Công ty không tiến 

hành sản xuất lô thuốc nào đối với Clorocid Tw3, SĐK: VD-25305-16. 

 
https://dav.gov.vn/upload_images/files/1729_QLD_CL_signed.pdf 

* THUỐC BỊ THU HỒI: 

- Thu hồi toàn quốc Cốm pha hỗn dịch uống Pyfaclor Kid (Cefaclor 125mg), Số 

GĐKLH: VD-26427-17, Số lô: 330823, NSX: 210823, HD: 210826; Số lô: 050124, NSX: 

250124, HD: 250127 do Công ty cổ phần dược phẩm Pymepharco sản xuất. Lý do: vi 

phạm mức độ 3. 

https://dav.gov.vn/upload_images/files/841_QLD_CL_signed.pdf 

- Thu hồi toàn quốc Viên nang cứng Femancia (Sắt nguyên tố (dưới dạng Sắt 

fumarat 305 mg) 100 mg; Acid Folic 350 mcg), Số GĐKLH: VD-27929-17 đối với 02 lô 

thuốc có số lô: 031222, NSX: 02/12/22, HD: 02/12/25 và số lô 020223, NSX: 21/02/23, 

HD: 21/02/26 do Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun sản xuất. Lý do: không đạt tiêu 

chuẩn chất lượng về chỉ tiêu Định lượng, Độ hòa tan. 

https://dav.gov.vn/upload_images/files/712_QLD_CL_signed.pdf 

- Thu hồi toàn quốc Viên nén bao phim Erythromycin 500mg (Erythromycin 

500mg), Số GĐKLH: VD-31437-19, Số lô: 022024, NSX: 15/06/2024, HD: 15/06/2028 

do Công ty TNHH MTV 120 Armepharco sản xuất. Lý do: không đạt tiêu chuẩn chất 

lượng về chỉ tiêu Định lượng. 

https://dav.gov.vn/upload_images/files/685_QLD_CL_signed.pdf 

- Thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với thuốc Methotrexat 

Bidiphar 50 mg/2ml, số đăng ký: QLĐB-638-17 do Công ty cổ phần Dược - Trang thiết 

bị y tế Bình Định (Bidiphar) đăng ký và Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình 

Định (Bidiphar) sản xuất. 

Lý do: Thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 58 Luật Dược 

https://dav.gov.vn/upload_images/files/846_QD_QLD%202023_signed.pdf 

https://dav.gov.vn/upload_images/files/1729_QLD_CL_signed.pdf


- Thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với thuốc Myomethol, số 

đăng ký: VN-17397-13 do Công ty TNHH thương mại Dược phẩm Úc Châu (địa chỉ: 

74/18 Trương Quốc Dung, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh – Việt Nam) 

đăng ký và Công ty R.X. Manufacturing Co., Ltd. (địa chỉ: 76 Moo 10, Salaya-Bangpasi 

Road, Narapirom, Banglane, Nakornpathom 73130 – Thái Lan) sản xuất. 

Lý do: Thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Dược. 

https://dav.gov.vn/upload_images/files/350_QD_QLD%202023_signed.pdf 

- Thu hồi toàn quốc Viên nén bao phim Cetirizin (Cetirizin hydroclorid 10mg), Số 

GĐKLH: VD-20648-14, Số lô: 21002B, NSX: 250521, HD: 250524; Số lô: 21001B, 

NSX: 140421, HD: 140424 do Công ty Cổ phần dược phẩm 2/9 - Nadyphar sản xuất. Lý 

do: không đạt tiêu chuẩn chuẩn chất lượng về chỉ tiêu Độ hòa tan. 

https://dav.gov.vn/upload_images/files/384_QLD_CL_signed.pdf 

- Thu hồi toàn quốc Viên nén Prednisolon 5mg (Prednisolon 5mg), Số GĐKLH: 

VD-27065-17, Số lô: 020523, NSX: 10/05/23, HD: 10/05/26 do Công ty cổ phần dược 

phẩm Tipharco sản xuất. Lý do: không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu Độ hòa tan, 

vi phạm mức độ 3. 

https://dav.gov.vn/upload_images/files/3716_QLD_CL_signed.pdf 

- Thu hồi toàn quốc Viên nang cứng Reinal-5 (Flunarizin 5mg), Số GĐKLH: VD-

30346-18, Số lô: 240256; NSX: 20/02/2024; HD: 20/02/2027 do Công ty cổ phần dược 

phẩm Đạt Vi Phú sản xuất. Lý do: Mẫu thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu 

Độ hòa tan (vi phạm mức độ 2). 

https://dav.gov.vn/upload_images/files/3114_QLD_CL_signed.pdf 

- Thu hồi toàn quốc Bột pha hỗn dịch uống Compacin (Ciprofloxacin 250mg), Số 

GĐKLH: VD-29775-18, Số lô: 011123, NSX: 02/11/23, HD: 02/11/26 do Công ty cổ 

phần dược phẩm Medisun sản xuất. Lý do: không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu 

Định lượng, vi phạm mức độ 2. 

https://dav.gov.vn/upload_images/files/3105_QLD_CL_signed.pdf 

- Thu hồi toàn quốc Viên nén Cetecocenzitax (Cinarizin 25mg), Số GĐKLH: VD-

20384-13, Số lô: 01/0823, NSX: 030823, HD: 030826 do Công ty cổ phần Dược Trung 

ương 3 sản xuất. Lý do: không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu Tính chất, Định 

lượng, vi phạm mức độ 3. 

https://dav.gov.vn/upload_images/files/3007_QLD_CL_signed.pdf 

- Thu hồi toàn quốc thuốc Viên nang chứa vi hạt Zovitit (Acyclovir 200mg), Số 

GĐKLH: VN-15819-12, Số lô: 0017, NSX: 03/05/23, HD: 02/05/26 do Công ty S.C. 

Slavia Pharma S.R.L (Romania) sản xuất, Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 

Codupha nhập khẩu. Lý do: không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu Độ hòa tan, vi 

phạm mức độ 2. 

https://dav.gov.vn/upload_images/files/3005_QLD_CL_signed.pdf 

- Thu hồi toàn quốc Viên nén dài bao phim Cefaclor 375mg (Cefaclor), Số 

GĐKLH: VD-14047-11, Số lô: 0124 NSX: 23/01/24 HD: 23/01/27 do Chi nhánh Công 

ty cổ phần dược phẩm và sinh học y tế sản xuất. Lý do: không đạt tiêu chuẩn chất lượng 

về chỉ tiêu Độ hòa tan (vi phạm mức độ 2). 

https://dav.gov.vn/upload_images/files/384_QLD_CL_signed.pdf
https://dav.gov.vn/upload_images/files/3716_QLD_CL_signed.pdf
https://dav.gov.vn/upload_images/files/3114_QLD_CL_signed.pdf
https://dav.gov.vn/upload_images/files/3105_QLD_CL_signed.pdf
https://dav.gov.vn/upload_images/files/3007_QLD_CL_signed.pdf
https://dav.gov.vn/upload_images/files/3005_QLD_CL_signed.pdf


https://dav.gov.vn/upload_images/files/2825_QLD_CL_signed.pdf 

- Thu hồi toàn quốc thuốc Temozolomid Ribosepharm 100 mg, số GĐKLH VN2-

626-17, Số lô: 2J6001, NSX: 17/8/2022, HD: 31/8/2025 do Công ty Haupt Pharma 

Amareg GmbH (Đức) sản xuất, Công ty TNHH Dược phẩm và hóa chất Nam Linh nhập 

khẩu. Lý do: không có tờ hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt theo quy định, vi phạm mức 

độ 3. 

https://dav.gov.vn/upload_images/files/1310_QLD_CL_signed.pdf 

- Thu hồi toàn quốc Viên nén Tegrucil-1 (Acenocoumarol 1mg), Số GĐKLH: VD-

27453-17, Số lô: 241600, NSX: 01/07/2024, HD: 01/07/2027 do Công ty CPDP Đạt Vi 

Phú sản xuất. Lý do: không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu Đồng đều hàm lượng, vi 

phạm mức độ 3. 

https://dav.gov.vn/upload_images/files/1245_QLD_CL_signed.pdf 

- Thu hồi toàn quốc Dung dịch nhỏ mắt Tobradico (Tobramycin (dưới dạng 

Tobramycin sulfat) 15mg/5ml), Số GĐKLH: VD-19202-13, Số lô: 0031022, NSX: 

02/10/2022, HD: 02/10/2024 do Công ty Cổ phần Dược Khoa sản xuất. Lý do: không đạt 

tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu Thử vô khuẩn, vi phạm chất lượng mức độ 2. 

https://dav.gov.vn/upload_images/files/1223_QLD_CL_signed.pdf 

- Thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc và thu hồi thuốc lưu hành trên thị trường đối 

với Viên nén bao phim Rofast 40 (Rosuvastatin (dưới dạng Rosuvastatin calci) 40mg), 

SĐK VN-22058-19. Lý do: Thuốc chứa hoạt chất rosuvastatin 40 mg đã có chống chỉ 

định cho người Châu Á 

Thu hồi thuốc lưu hành trên thị trường đối với các thuốc: Viên nén bao phim 

Lipidorox 40mg (Rosuvastatin 40 mg) SĐK VD-1507-06; Viên nén bao phim Crestor 

(Rosuvastatin calcium - 40mg Rosuvastatin) SĐK VN-8438-09; Viên nén bao phim 

Avitop 40 (Rosuvastatin (dưới dạng Rosuvastatin calci) 40mg ) SĐK VN-19620-16. Lý 

do: Thuốc chứa hoạt chất rosuvastatin 40 mg đã có chống chỉ định cho người Châu Á. 

https://dav.gov.vn/upload_images/files/186_Q%C4%90_QLD%202022_signed.pd

f 

- Thu hồi toàn quốc Viên nén bao đường Hoạt huyết dưỡng não (Cao đặc rễ Đinh 

lăng 150 mg; Cao khô lá bạch quả 20 mg), SĐK: VD-30958-18, Số lô: 011120; NSX: 

02/11/2020; HD: 01/11/2023 do Công ty cổ phần dược Phúc Vinh sản xuất.  Lý do: vi 

phạm mức độ 2. 

https://dav.gov.vn/upload_images/files/9764_QLD_CL_signed.pdf 

- Thu hồi toàn quốc lô thuốc Dung dịch uống Batiwell (Bromhexin hydroclorid 

0,8mg/ml), Số GĐKLH: VD-31011-18, Số kiểm soát: 00121, NSX: 08/03/2021, HD: 

08/03/2024 do Công ty cổ phần 23 tháng 9 sản xuất. Lý do: thuốc không đạt tiêu chuẩn 

chất lượng về chỉ tiêu Độ đồng đều thể tích và Độ đồng đều hàm lượng (vi phạm mức độ 

2). 

https://dav.gov.vn/upload_images/files/9586_QLD_CL_signed.pdf 

- Thu hồi toàn quốc Viên nén Paineuron 15 (Meloxicam 15mg), Số GĐKLH: VD-

32650-19, Số lô: 83034, NSX: 29/01/2023, HD: 28/01/2026 do Công ty cổ phần dược 

https://dav.gov.vn/upload_images/files/2825_QLD_CL_signed.pdf
https://dav.gov.vn/upload_images/files/1310_QLD_CL_signed.pdf
https://dav.gov.vn/upload_images/files/1245_QLD_CL_signed.pdf
https://dav.gov.vn/upload_images/files/9764_QLD_CL_signed.pdf
https://dav.gov.vn/upload_images/files/9586_QLD_CL_signed.pdf


phẩm Trung ương I - Pharbaco sản xuất. Lý do: không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ 

tiêu Độ hòa tan. 

https://dav.gov.vn/upload_images/files/8895_QLD_CL_signed.pdf 

- Thu hồi toàn quốc thuốc viên nén bao phim Capetero 500 (Capecitabine 500mg), 

Số GĐKLH: VN2-305-14, do Công ty Hetero Labs Limited (Ấn Độ) sản xuất, Công ty 

TNHH phân phối Liên hợp Đông Dương nhập khẩu: Số lô CAH221625B và Số lô 

CAH221626B. Lý do: nhập khẩu nhưng không có giấy phép nhập khẩu do Cục Quản lý 

Dược cấp theo qui định đối với thuốc kiểm soát đặc biệt. 

https://dav.gov.vn/upload_images/files/6298_QLD_CL_signed.pdf 

- Thu hồi toàn quốc Dung dịch nhỏ mũi Xylometazolin 0,05%, Số GĐKLH: VD-

18682-13, Số lô: 030523, NSX: 19/05/2023, HD: 19/05/2025 do Công ty cổ phần dược 

Danapha sản xuất. Lý do: không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu Tổng số vi sinh vật 

hiếu khí và Pseudomonas aeruginosa (vi phạm mức độ 2). 

https://dav.gov.vn/upload_images/files/627_QLD_CL_signed.pdf 

- Thu hồi toàn quốc viên nang cứng Fluconazole (Fluconazole 150mg), Số 

GĐKLH: VN-16474-13, Số lô: KE22638; NSX: 10/10/2022; HD: 09/10/2025 do 

BM.CL.10.05/03 Công ty Kausikh Therapeutics (P) Ltd. (India) sản xuất, Công ty cổ 

phần dược phẩm Hà Tây nhập khẩu. Lý do: không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu 

độ hòa tan, vi phạm mức độ 3. 

https://dav.gov.vn/upload_images/files/598_QLD_CL_signed.pdf 

4.2 Danh mục Thực phẩm chức năng, sữa giả 

* DANH MỤC THỰC PHẨM CHỨC NĂNG GIẢ, THU HỒI GIẤY PHÉP 

- Thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với 10 sản 

phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ (có danh sách kèm theo) do Công ty Cổ phần Công 

nghệ sinh phẩm Nam Việt, địa chỉ: Lô A3-A4 Cụm Công nghiệp vừa và nhỏ, xã Diên 

Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà, Việt Nam công bố. 

 

https://dav.gov.vn/upload_images/files/6298_QLD_CL_signed.pdf
https://dav.gov.vn/upload_images/files/627_QLD_CL_signed.pdf
https://dav.gov.vn/upload_images/files/598_QLD_CL_signed.pdf


https://vfa.gov.vn/upload/files/21_5Q%20%20thu%20hoi%20-

%20Cty%20Nam%20Vi%20t_signed.pdf 

- Thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 

8397/2020/ĐKSP ngày 31 tháng 8 năm 2020 của sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ 

SADI SLIM PLUS do Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Hoàng Huy Organic 

(địa chỉ: Số 6, ngõ 565 đường Lạc Long Quân, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam) công bố. 

https://vfa.gov.vn/upload/files/21_5Q%20%20thu%20hoi%202025%20Ho%C3%

A0ng%20Huy_signed.pdf 

- Thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 

3198/2021/ĐKSP ngày 09 tháng 4 năm 2021 của sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ 

CHOCODIET do Công ty TNHH Loewy Brand (Địa chỉ: Số nhà 310/40 đường Phạm 

Văn Chiêu, Phường 9, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) nay đã đổi tên 

và địa chỉ thành Công ty TNHH Thương mại Staywell (Địa chỉ: 100/46 Đường số 3, 

Phường 8, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) công bố. 

https://vfa.gov.vn/upload/files/21_5QD%20thu%20hoi%20-

%20Cong%20ty%20Staywell_signed.pdf 

- Thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 

9148/2020/ĐKSP ngày 22 tháng 09 năm 2020 của sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức 

khoẻ V-ImuC và số 9029/2020/ĐKSP ngày 17 tháng 09 năm 2020 của sản phẩm thực 

phẩm bảo vệ sức khoẻ V-liverC do CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ 

TƯ VẤN VIỆT PHÁT (Địa chỉ: Số 148B ngõ 1277 Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, Quận 

Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam) công bố. 

https://vfa.gov.vn/upload/files/14_5QD%20211%20thu%20hoi%20CB%20C%C3

%B4ng%20ty%20Vi%20t%20Ph%C3%A1t_signed.pdf 

- Thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 

5429/2021/ĐKSP ngày 16 tháng 6 năm 2021 của sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ 

Dạng xịt KD3 PRO do Công ty cổ phần Dược phẩm Liên Doanh Đức (Địa chỉ: Số nhà 

7, ngách 23/20, ngõ 23, phố Bồ Đề, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam) công bố. 

https://vfa.gov.vn/upload/files/14_5QD%20213%20thu%20hoi%20CB-

%20Cong%20ty%20Lien%20Doanh%20Duc_signed.pdf 

- Thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 598/2021/ĐKSP 

ngày 20 tháng 01 năm 2021 của sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ CINTINO 500 

do Công ty cổ phần Hypopharm Việt Nam (Địa chỉ: LK13- 07, Khu đô thị mới Phú 

Lương, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam) công bố. 

https://vfa.gov.vn/upload/files/14_5QD214%20thu%20hoi%20CB-

%20Cong%20ty%20Hypopharm%20VN_signed.pdf 

- Thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với 18 sản 

phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ (có danh sách kèm theo) do CÔNG TY TNHH 

ABBOTT HEALTHCARE VIỆT NAM (tên trước đây: Công ty TNHH Dược phẩm 

https://vfa.gov.vn/upload/files/21_5Q%20%20thu%20hoi%20-%20Cty%20Nam%20Vi%20t_signed.pdf
https://vfa.gov.vn/upload/files/21_5Q%20%20thu%20hoi%20-%20Cty%20Nam%20Vi%20t_signed.pdf
https://vfa.gov.vn/upload/files/21_5Q%20%20thu%20hoi%202025%20Ho%C3%A0ng%20Huy_signed.pdf
https://vfa.gov.vn/upload/files/21_5Q%20%20thu%20hoi%202025%20Ho%C3%A0ng%20Huy_signed.pdf
https://vfa.gov.vn/upload/files/21_5QD%20thu%20hoi%20-%20Cong%20ty%20Staywell_signed.pdf
https://vfa.gov.vn/upload/files/21_5QD%20thu%20hoi%20-%20Cong%20ty%20Staywell_signed.pdf
https://vfa.gov.vn/upload/files/14_5QD%20211%20thu%20hoi%20CB%20C%C3%B4ng%20ty%20Vi%20t%20Ph%C3%A1t_signed.pdf
https://vfa.gov.vn/upload/files/14_5QD%20211%20thu%20hoi%20CB%20C%C3%B4ng%20ty%20Vi%20t%20Ph%C3%A1t_signed.pdf
https://vfa.gov.vn/upload/files/14_5QD%20213%20thu%20hoi%20CB-%20Cong%20ty%20Lien%20Doanh%20Duc_signed.pdf
https://vfa.gov.vn/upload/files/14_5QD%20213%20thu%20hoi%20CB-%20Cong%20ty%20Lien%20Doanh%20Duc_signed.pdf
https://vfa.gov.vn/upload/files/14_5QD214%20thu%20hoi%20CB-%20Cong%20ty%20Hypopharm%20VN_signed.pdf
https://vfa.gov.vn/upload/files/14_5QD214%20thu%20hoi%20CB-%20Cong%20ty%20Hypopharm%20VN_signed.pdf


Glomed) địa chỉ: 35 Đại lộ Tự Do, KCN Việt NamSingapore, phường An Phú, thành phố 

Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam công bố. 

 
https://vfa.gov.vn/upload/files/Q%20%20thu%20hoi%20-

%20HEALTHCARE%20VI%20T%20NAM%20(GLOMED)%2006_05_2025_signed.

pdf 

- Thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 

8397/2020/ĐKSP ngày 31 tháng 8 năm 2020 của sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ 

SADI SLIM PLUS do Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Hoàng Huy Organic 

(địa chỉ: Số 6, ngõ 565 đường Lạc Long Quân, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam) công bố. 

https://vfa.gov.vn/upload/files/21_5Q%20%20thu%20hoi%202025%20Ho%C3%

A0ng%20Huy_signed.pdf 

https://vfa.gov.vn/upload/files/Q%20%20thu%20hoi%20-%20HEALTHCARE%20VI%20T%20NAM%20(GLOMED)%2006_05_2025_signed.pdf
https://vfa.gov.vn/upload/files/Q%20%20thu%20hoi%20-%20HEALTHCARE%20VI%20T%20NAM%20(GLOMED)%2006_05_2025_signed.pdf
https://vfa.gov.vn/upload/files/Q%20%20thu%20hoi%20-%20HEALTHCARE%20VI%20T%20NAM%20(GLOMED)%2006_05_2025_signed.pdf
https://vfa.gov.vn/upload/files/21_5Q%20%20thu%20hoi%202025%20Ho%C3%A0ng%20Huy_signed.pdf
https://vfa.gov.vn/upload/files/21_5Q%20%20thu%20hoi%202025%20Ho%C3%A0ng%20Huy_signed.pdf


- Thu hồi hiệu lực các Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với 14 sản phẩm thực 

phẩm bảo vệ sức khoẻ (có danh sách kèm theo) của CÔNG TY TNHH ABBOTT 

HEALTHCARE VIỆT NAM (tên trước đây là: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 

GLOMED) Địa chỉ: 35 Đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - Singapore, phường An Phú, thành 

phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo. 

https://vfa.gov.vn/upload/files/14_5_2025_%20QD%20215%20thu%20hoi%20Q

C%20GLOMED.pdf 

 

 
- Thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với 10 sản 

phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ (có danh sách kèm theo) do Công ty Cổ phần Công 

nghệ sinh phẩm Nam Việt, địa chỉ: Lô A3-A4 Cụm Công nghiệp vừa và nhỏ, xã Diên 

Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà, Việt Nam công bố. 

https://vfa.gov.vn/upload/files/21_5Q%20%20thu%20hoi%20-

%20Cty%20Nam%20Vi%20t_signed.pdf 

https://vfa.gov.vn/upload/files/14_5_2025_%20QD%20215%20thu%20hoi%20QC%20GLOMED.pdf
https://vfa.gov.vn/upload/files/14_5_2025_%20QD%20215%20thu%20hoi%20QC%20GLOMED.pdf
https://vfa.gov.vn/upload/files/21_5Q%20%20thu%20hoi%20-%20Cty%20Nam%20Vi%20t_signed.pdf
https://vfa.gov.vn/upload/files/21_5Q%20%20thu%20hoi%20-%20Cty%20Nam%20Vi%20t_signed.pdf


 
- Thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 

3198/2021/ĐKSP ngày 09 tháng 4 năm 2021 của sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ 

CHOCODIET do Công ty TNHH Loewy Brand (Địa chỉ: Số nhà 310/40 đường Phạm 

Văn Chiêu, Phường 9, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) nay đã đổi tên 

và địa chỉ thành Công ty TNHH Thương mại Staywell (Địa chỉ: 100/46 Đường số 3, 

Phường 8, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) công bố. 

https://vfa.gov.vn/upload/files/21_5QD%20thu%20hoi%20-

%20Cong%20ty%20Staywell_signed.pdf 

* DANH MỤC SỮA GIẢ 

- Thực phẩm bổ sung COLOS IQ FOR MUM 

 



- Thực phẩm bổ sung COLOS IQ DIABETES 

    
- Thực phẩm bổ sung DARIFA A+ ProGold 

 
- Sản phẩm dinh dưỡng công thức KENMIL PREMIUM PEDIA GOAT 

 



- Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt SURE IQ SURE GOLD 

 
- Sản phẩm dinh dưỡng công thức Kodo A+ Starter Colostrum 1 

 
- Sản phẩm dinh dưỡng công thức L'' GRAND COLOSTRUM PEDIA+2 

 



- Sản phẩm dinh dưỡng công thức Newsure Colos 24h Kid Plus 

 
- Sản phẩm dinh dưỡng công thức Kid Baby Talacmum 

 
- Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Gludiabet Talacmum 

 



- Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt KASUMI CANXI NANO COLOS 

24H 

 
- Sản phẩm dinh dưỡng KASUMI GAIN COLOS 24H 3 

 
 

Nguồn: https://dav.gov.vn 

 https://vfa.gov.vn/ 

 https://syt.thanhhoa.gov.vn/van-ban-dieu-hanh 

 https://thuvienphapluat.vn/ 

 

 Tổ Thông tin thuốc – Dược lâm sàng 

Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa 

 

https://dav.gov.vn/
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